
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐĂK MAR 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:       /KH-UBND              Đăk Mar, ngày       tháng 7 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình Mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững xã Đăk Mar năm 2023 

(Dự án 3 - Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng) 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-VP, ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà về triển khai thực hiện nội dung “Cải thiện dinh 

dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; 

Uỷ ban nhân dân xã Đăk Mar xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nội 

dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2023, như sau: 

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

1. Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025; 

2. Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025; 

3. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

4. Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giám sát, đánh giá thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

5. Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025; 

6. Quyết định số 1768/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

7. Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 



  

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

8. Kế hoạch số 2442/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; 

9. Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2021-2025; 

10. Kế hoạch số 632/KH-UBND ngày 10/3/2023 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

11. Kế hoạch số 729/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum năm 2023; 

12. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) 

ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn huyện Đăk Hà; 

13. Quyết định số 1624/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND 

huyện Đăk Hà về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển 

và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; 

14. Kế hoạch số 940/KH- SYT,ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế về 

thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Dự án 3 - Tiểu dự 

án 2. Cải thiện dinh dưỡng: Hoạt động cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng, phụ nữ 

và trẻ em); 

15. Kế hoạch số 151/KH-UBND, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà về triển khai thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn huyện; 

16. Kế hoạch số 228/KH-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà về thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Đăk Hà năm 2023  

(Dự án 3 - Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng); 

17. Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân xã Đăk Mar về triển khai thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền năm 2023 trên địa bàn xã. 

II. MỤC TIÊU 



  

1. Mục tiêu chung:  

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi, 

chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của “trẻ em dưới 16 tuổi 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng)” trên 

địa bàn xã. 

2. Chỉ tiêu cụ thể năm 2023: 

- Xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế: 100%. 

- Tỷ lệ SDD thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm ≥ 0,2% so với năm 2022. 

- Tỷ lệ SDD thể gầy còm ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm ≥ 0,2% so với năm 2022. 

- Tỷ lệ SDD thể thấp còi ở trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi giảm so với năm 2022 

(năm 2023 đánh giá). 

- Số trẻ em SDD dưới 5 tuổi được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng (tỷ lệ đạt 
trên 60%). 

- Tỷ lệ trẻ em dưới từ 5 đến dưới 16 tuổi SDD được bổ sung đa vi chất dinh 

dưỡng đạt ≥ 60%. 

- 80 % Bà mẹ có con dưới 5 tuổi và bà mẹ có thai được tư vấn dinh dưỡng. 

- 100% trẻ em dưới 16 tuổi được theo dõi và quản lý suy dinh dưỡng cấp 

tính tại cộng đồng. 

3. Chỉ tiêu năm 2023: 

Căn cứ chỉ tiêu năm 2023 (theo Quyết định số 103/KH-UBND, ngày 

11/4/2023; Kế hoạch số 151/KH-UBND, ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện) và Quyết định số 1543/QĐ-SYT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc 

Sở Y tế về việc giao chỉ tiêu kế hoạch y tế, dân số năm 2023. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

(trong vòng 36 tháng) trên địa bàn xã. 

2. Đối tượng áp dụng hướng dẫn:  

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện và thụ hưởng từ 

việc thực hiện hoạt động cải thiện dinh dưỡng. 

3. Phạm vi thực hiện:  

Thực hiện trên phạm vi toàn xã thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo (trong vòng 36 tháng) trên địa bàn xã. 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 



  

 
 

 

 

STT 

 

 

Nhiệm vụ 

 

 

Đơn vị chủ trì 

Thời hạn 

hoàn thành 

 

 

 

I 

Hoạt   động   can   thiệp   phòng   

chống suy dinh dưỡng, thiếu vi 

chất  dinh  dưỡng  cho  bà  mẹ 

mang thai và cho con bú, trẻ em 

0-16 tuổi 

  

 

 

1 

Tổ chức đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng trẻ em lứa tuổi học đường 

(5 - 16 tuổi). 

Trạm Y tế Tháng 6 và 

tháng 

10/2023 

2 Cung  cấp  sắt  cho  trẻ  em gái  vị 

thành niên từ 12-16 tuổi 

Trạm Y tế Tháng 

8/2023 
 

 

 

3 

Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng 

cho  trẻ  suy  dinh  dưỡng  trên  6 

tháng  đến  23  tháng  tuổi  bị  suy 

dinh dưỡng thể thấp còi bổ sung 

vào bữa ăn của trẻ. 

 

 

 

Trạm Y tế 

 

 

 

Tháng 

8/2023 

 

 

4 

Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng 

cho trẻ suy dinh dưỡng lứa tuổi 

học đường. 

 

 

Trạm Y tế 

 

Tháng 

9/2023 

 

 

5 

Phát hiện, điều trị và quản lý suy 

dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em tại 

cộng đồng. 

 

 

Trạm Y tế 

 

Tháng 

9/2023 

 

II 
Hoạt  động  truyền  thông  dinh 

dưỡng 

  

 

 

 

1 

 

Tổ chức các buổi truyền thông về 

kỹ năng truyền thông cho đội ngũ 

y tế thôn. 

 

 

Trạm Y tế 

 

 

 

Tháng 

9/2023 
 

 

III 

Kiểm tra, giám sát, khảo sát, 

đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình 

  

 

 

 

1 

 

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh 

giá về triển khai thực hiện kế 

hoạch Cải thiện dinh dưỡng 

 

Lãnh đạo UBND, các 

ngành chuyên môn và 

Trạm Y tế 

Tháng 

6/2023 và 

tháng 

11/2023 
 

V.  KIỂM  TRA,  GIÁM  SÁT,  ĐÁNH  GIÁ  THỰC  HIỆN  CHƯƠNG 

TRÌNH 

1. Kiểm tra, giám sát, đánh giá: Thực hiện theo Thông tư số 10/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 



  

và Xã hội1; Kế hoạch số 2442/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND 

tỉnh2; Kế hoạch số 219/KH-UBND, ngày 08/9/2022 của UBND huyện3 và Quyết 

định số 1768/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các 

hướng dẫn của Sở Y tế, cơ quan có thẩm quyền. 

2. Báo cáo định kỳ: 

a) Nội dung báo cáo: Theo Mẫu số 02 và các Biểu số 01, 02, 07 ( có phụ lục 

biểu kèm theo). 

b) Trách nhiệm báo cáo 

- Trạm y tế: 

+ Nơi  nhận  báo  cáo:  UBND xã  (qua  Văn  phòng xã) 

+ Thời gian báo cáo: Báo cáo đánh giá giữa kỳ trước ngày 01 tháng 8 năm 

2023; báo cáo đánh giá năm trước ngày 01 tháng 11 năm 2023. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nội dung, tiểu dự án, dự án 3 - (Tiểu dự án 2) Cải thiện dinh dưỡng 

2.  Nguồn  vốn  sự  nghiệp:  

Được UBND huyện Đăk Hà phân bổ tại Phụ lục III.4 Quyết định số 

1624/QĐ-UBND ngày 19/12/ 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao mục 

tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung 

ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn huyện Đăk Hà. Cụ thể:    

Tổng kinh phí giao năm 2023 hợp phần Cải thiện dinh dưỡng trên địa bàn xã 

Đăk Mar là 36.000.000 đồng. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân xã: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động theo đúng hướng dẫn và đúng 

quy định; đưa các chỉ tiêu về can thiệp dinh dưỡng vào Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tại địa phương. 

- Chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tổ 

chức triển khai thực hiện chương trình can thiệp dinh dưỡng và bố trí nhân lực, cơ 

sở vật chất nhằm giải quyết các vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng trong 

1.000 ngày đầu đời, dinh dưỡng trong phòng chống bệnh không lây nhiễm và dinh 

dưỡng đối với các nhóm có nguy cơ cao.  

                                                           
1 Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025. 
2 Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
3. về kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện. 
4 về triển khai thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. 
 



  

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo hướng dẫn của các ngành chức 

năng; chủ động, tích cực huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch; đẩy mạnh 

phối hợp liên ngành, đặc biệt là lồng ghép các nội dung về công tác dinh dưỡng 

trong công tác xây dựng kế hoạch và hoạch định phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và báo cáo định kỳ việc thực hiện 

kế hoạch trên địa bàn theo quy định.  

2. Trạm Y tế: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt 

động theo đúng hướng dẫn và đúng quy định; đưa các chỉ tiêu về can thiệp 

dinh dưỡng vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 

tại địa phương. 

- Lồng ghép các hoạt động theo nhóm công việc khi triển khai và phối 

hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể của xã khi tổ chức các hoạt động. 

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn trước Uỷ ban nhân dân xã. 

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo hướng dẫn của các 

ngành chức năng; chủ động, tích cực huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch; 

đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt là lồng ghép các nội dung về công tác 

dinh dưỡng trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo việc thực hiện 

kế hoạch trên địa bàn theo quy định. 

4. Công chức Tài chính - Kế toán xã 

- Tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các ngành chi và thanh quyết 

toán nguồn kinh phí đã được UBND huyện phân bổ tại Phụ lục III.4 Quyết định 

số 1624/QĐ-UBND ngày 19/12/ 2022. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã, công chức Văn hóa - Xã hội tổ chức triển khai 

thực hiện chương trình can thiệp dinh dưỡng cho các đối tượng phụ nữ mang thai, 

trẻ em từ 0-16 tuổi, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu liên quan thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của địa phương. 

5. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Thương binh và Xã hội): 

- Tăng cường lồng ghép triển khai các hoạt động liên quan đến dinh dưỡng 

cho bà mẹ và trẻ em trong các chương trình, đề án đang thực hiện như Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.  

- Tăng cường thực hiện các chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy 

định. Đẩy mạnh xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nhằm bảo đảm thực 

hiện quyền trẻ em, hỗ trợ chăm sóc và phát triển toàn diện cho trẻ em.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền và quan tâm chỉ 

đạo việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người lao động, đặc biệt là lao 

động nữ, lao động nữ đang mang thai, đang nuôi con nhỏ, người lao động làm các 

nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

6. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Văn hóa - Thông tin): 



  

- Phối hợp với Trạm Y tế xã và các ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt 

động thông tin, tuyên truyền về dinh dưỡng trên các hình thức đa dạng khác nhau. 

Phối hợp với các ban, ngành liên quan trong việc quản lý quảng cáo các sản phẩm 

thực phẩm nhằm hạn chế quảng cáo các sản phẩm dinh dưỡng không có lợi cho 

sức khỏe theo quy định.  

- Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của hoạt động thể dục thể thao quần 

chúng đối với sức khỏe. Lồng ghép hoạt động vận động thể lực và bảo đảm dinh 

dưỡng hợp lý với phong trào quần chúng và hoạt động thể thao, văn hóa tại cộng 

đồng.  

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể xã: 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội Nông dân xã, Đoàn thanh niên, 

Hội Người cao tuổi xã: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ lồng ghép tuyên truyền, phổ 

biến các kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, cải thiện 

bữa ăn gia đình cho các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên và thành viên; phối 

hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện xã hội 

hóa công tác dinh dưỡng và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã: Phối hợp với Trạm y tế, các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ 

về các kiến thức dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em; tập huấn cho cán bộ, hội viên, 

phụ nữ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, chăm sóc phát triển trẻ thơ 

toàn diện…  

Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Đăk Mar thực hiện nội dung 

“Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bà xã năm 2023 (Dự án 3 - Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng)./. 

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 24 tháng 5 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Mar). 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- TTYT huyện (b/c); 

- TT Đảng ủy (b/c); 

- MTTQ và các Đoàn thể xã (p/h); 

- Các đơn vị trường học (t/h); 

- Cán bộ công chức liên quan (t/h); 

- Lưu: VT.                                                                                                         
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                           CHỦ TỊCH 

                      

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thùa 
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